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Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 23/9/2011 

Nội dung Thời khóa biểu học chuyên ngành block 1 năm học 2010-2011 

Đối tượng Lớp 11BSM3 
 

Thời gian học từ ngày 03/10/2011 đến 19/11/2011 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Sáng 

08h00-09h20 
FYE101 

P.31 
  

FYE101 
P.31 

      

10h00-11h20 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
  

  

Chiều 

13h30-14h50             

15h30-16h50             

        
Mã học phần Học phần Giảng viên 

BUS101 Introduction to Business Professor Brown 

FYE101 First Year Experience Professor Myers 

 Ngày  23 tháng 09 năm 2011 

 Phó giám đốc đào tạo 

 (Đã ký) 

 

 

 ThS. Mai Văn Cường 
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DANH SÁCH LỚP 11BSM3 

STT Mã SV HỌ TÊN Phái NGÀY SINH 

1 1158084 VŨ LÊ NGUYÊN Nam 2/15/1993 

2 1158085 NGUYỄN MINH  NGUYÊN Nữ 8/10/1993 

3 1158089 LÊ PHƯƠNG  NHI Nữ 1/27/1993 

4 1158100 TRẦN NGUYÊN PHƯƠNG Nam 2/25/1990 

5 1158103 LÊ VĂN HOÀNG  QUÂN Nam 8/12/1991 

6 1158104 HUỲNH MINH QUÂN Nam 1/27/1990 

7 1158110 THÁI THANH  QUANG Nam 12/8/1991 

8 1158173 NGUYỄN DUY QUÝ Nam 3/7/1993 

9 1158114 TRƯƠNG PHƯƠNG QUYÊN Nữ 7/25/1993 

10 1158115 TRẦN NGỌC  QUỲNH Nữ 8/28/1993 

11 1158117 VŨ HOÀNG  SƠN Nam 12/26/1993 

12 1158122 ĐÀM THÚY HỒNG  SƯƠNG Nữ 5/22/1993 

13 1158123 TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 3/5/1993 

14 1158125 NGUYỄN MINH TÂN Nam 3/3/1993 

15 1158126 BÙI THẾ TÂN Nam 2/15/1991 

16 1158127 TRƯƠNG NGỌC LAN THANH Nữ 11/15/1992 

17 1158130 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO Nữ 11/18/1993 

18 1158132 HUỲNH LÂM  THIỆN Nam 7/24/1993 

19 1158133 HỒ DUY THIỆN Nam 4/28/1990 

20 1158135 NGUYỄN TỰ QUỐC  THỐNG Nam 9/10/1993 

21 1158136 NGUYỄN LÊ HUỲNH UYÊN THƯ Nữ 6/17/1991 

22 1158137 LÊ THỊ NGỌC  THƯƠNG Nữ 6/7/1993 

23 1158139 TRẦN THỊ MAI THY Nữ 5/13/1992 

24 1158140 ĐÀO THÚY  TIÊN Nữ 10/3/1993 

25 1158141 TRẦN THỦY  TIÊN Nữ 7/31/1993 

26 1158142 NGUYỄN NGỌC TOÀN Nam 1/19/1993 

27 1158144 ĐỖ THỊ HUYỀN  TRANG Nữ 5/17/1993 

28 1158145 PHẠM NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 8/19/1993 

29 1158147 NGUYỄN BIỆN HOÀNG TRUNG Nam 11/21/1983 

30 1158148 TRẦN KHẢ TÚ Nữ 11/28/1992 

31 1158149 NGUYỄN LƯƠNG DUY TÚ Nam 3/30/1993 

32 1158151 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 2/11/1993 

33 1158152 LÊ VŨ HOÀNG TUẤN Nam 1/1/1993 

34 1158153 NGUYỄN QUANG TUẤN Nam 10/24/1992 

35 1158154 TRẦN NGỌC TUYẾN Nam 12/16/1993 

36 1158155 LƯU NGUYỄN KHÁNH VÂN Nữ 4/24/1993 

37 1158157 BÙI TRẦN QUỐC VIỆT Nam 2/3/1993 

38 1158158 NGUYỄN KHẮC VĨNH Nam 8/10/1990 

39 1158159 TRỊNH QUANG ANH VŨ Nam 6/16/1993 

40 1158160 PHÙNG XUÂN VŨ Nam 4/17/1992 

41 1158162 NGUYỄN NHƯ  Ý Nữ 11/25/1993 

42 1158163 TRẦN NGỌC YẾN Nữ 11/15/1993 

43 1158164 QUÁCH TIỂU YẾN Nữ 9/5/1992 
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